
1/6

MÔN THI : FIN 400 (B) Học kì: II

Thời gian : 09h30 - 17/03/2025   -   Phòng thi 901A  - 254 Nguyễn Văn Linh

SỐ CHỮ

1 27212834469 Lê Hoàng Anh FIN 400 B K27QTD

2 28214204599 Phạm Việt Anh FIN 400 B K28QDT

3 27214753008 Lê Quang Bách FIN 400 B K27QTD

4 27212731540 Nguyễn Hữu Quang Bình FIN 400 B K27QNT NỢ HP

5 27214747567 Lê Chí Công FIN 400 B K27QTC

6 28214203862 Vũ Hồng Công FIN 400 B K28QDT

7 28204347456 Nguyễn Lưu Đan FIN 400 B K28QTC

8 28214853929 Phạm Hải Đăng FIN 400 B K28QTC

9 28214740733 Trương Thành Đạt FIN 400 B K28QTD

10 28214804496 Nguyễn Trọng Đạt FIN 400 B K28QTC

11 28204342289 Võ Thị Diệu FIN 400 B K28QNT

12 28214805912 Lê Quốc Định FIN 400 B K28QTC

13 27202821592 Nguyễn Phương Đoan FIN 400 B K27QTC

14 28204752489 Nguyễn Hạnh Dung FIN 400 B K28QTD

15 28214854653 Võ Hoài Dũng FIN 400 B K28HP-QTC

16 26212532931 Nguyễn Hoàng Duy FIN 400 B K26QTC NỢ HP

17 27202741574 Hoàng Lê Mỹ Duyên FIN 400 B K27QNT

18 26202234731 Hoàng Bảo Hân FIN 400 B K27QTC

19 28204331695 Võ Thị Thu Hằng FIN 400 B K28QNT

20 28204551168 Nguyễn Thị Thu Hằng FIN 400 B K28HP-QTC
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BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2024-2025

 ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Tài Chính Quốc Tế * SỐ TÍN CHỈ : 2
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2/6

MÔN THI : FIN 400 (B) Học kì: II

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2024-2025

 ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Tài Chính Quốc Tế * SỐ TÍN CHỈ : 2

Thời gian : 09h30 - 17/03/2025   -   Phòng thi 901B  - 254 Nguyễn Văn Linh

SỐ CHỮ

1 28204749938 Nguyễn Đoàn Thuý Hằng FIN 400 B K28QTD

2 28204953725 Hoàng Thị Hiệp FIN 400 B K28HP-QTC

3 28204306169 Trần Thị Ngọc Hiếu FIN 400 B K28QNT

4 28204351025 Trần Phạm Diễm Hiếu FIN 400 B K28QNT

5 28214453989 Nguyễn Quốc Hiếu FIN 400 B K28QTC

6 28211105236 Lê Anh Hoàng FIN 400 B K28QTC

7 28214206295 Nguyễn Bùi Quang Hùng FIN 400 B K28QDT

8 28204853632 Bùi Quỳnh Hương FIN 400 B K28QTC

9 28204724602 Bạch Thị Ngọc Huyền FIN 400 B K28QTD

10 28210401120 Phạm Nguyên Khang FIN 400 B K28QDT

11 28204202834 Nguyễn Trần Phương Khanh FIN 400 B K28HP-QTC NỢ HP

12 27212843168 Lê Tự Khánh FIN 400 B K27QTD NỢ HP

13 28204350197 Trần Đoàn Bảo Khôi FIN 400 B K28QNT

14 27214728879 Cao Gia Lâm FIN 400 B K27QTC

15 25612217785 Hongthong LatdaphoneFIN 400 B K26HP-QTC

16 27202302559 Trần Thị Phương Linh FIN 400 B K27QTC

17 28204349843 Nguyễn Thị Thùy Linh FIN 400 B K28QNT

18 28204827312 Đào Ngọc Linh FIN 400 B K28QTC

19 27212300329 Nguyễn Bá Luân FIN 400 B K27QTC

20 28204748559 Hà Thị Ly FIN 400 B K28QTD

21

22

23

24

25

26

27

28

GHI CHÚ
LỚP MÔN 

HỌC

LỚP SINH 

HOẠT

SỐ

TỜ
KÝ TÊN

ĐIỂM THI
STT

MÃ

SINH VIÊN
HỌ VÀ TÊN

Số SV:___ Vắng___Đình chỉ:___Tổng số bài thi:___Tổng số tờ:__

NGƯỜI LẬP                           GIÁM THỊ                 GIÁM KHẢO 1       GIÁM KHẢO 2              TRUNG TÂM KHẢO THÍ

ĐÀM D.P. LOAN



3/6

MÔN THI : FIN 400 (B) Học kì: II

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2024-2025

 ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Tài Chính Quốc Tế * SỐ TÍN CHỈ : 2

Thời gian : 09h30 - 17/03/2025   -   Phòng thi 902  - 254 Nguyễn Văn Linh

SỐ CHỮ

1 28214803765 Trần Thị Thảo Ly FIN 400 B K28QTC

2 28214545288 Hồ Kỳ Min FIN 400 B K28QTD

3 28204354502 Phạm Nguyễn Bảo My FIN 400 B K28QTC

4 28204849737 Lê Nguyễn Ny Na FIN 400 B K28QTC

5 28205151797 Nguyễn Thị Ly Na FIN 400 B K28QTD

6 28214802746 Trần Quốc Nam FIN 400 B K28HP-QTC

7 27203327588 Nguyễn Thị Bích Nga FIN 400 B K27QTD

8 28204854893 Thái Hằng Nga FIN 400 B K28QTC

9 28205106168 Nguyễn Thị Kim Ngân FIN 400 B K28QNT

10 28214603735 Lê Văn Thành Nghĩa FIN 400 B K28QNT

11 28204801075 Hoàng Bảo Ngọc FIN 400 B K28QTC

12 24217206762 Nguyễn Văn Sỹ Nguyên FIN 400 B K25QTC NỢ HP

13 27212424015 Nguyễn Đức Nguyên FIN 400 B K27QTC

14 28204750711 Phạm Thị Thảo Nguyên FIN 400 B K28QTD

15 28214838350 Phan Vũ Bình Nguyên FIN 400 B K28HP-QTC

16 28204304387 Dương Lê Thanh Nhã FIN 400 B K28QNT NỢ HP

17 27202449408 Mai Thị Ái Nhi FIN 400 B K27QTC

18 28204327474 Nguyễn Thị Yến Nhi FIN 400 B K28QNT

19 28206551418 Hồ Ngọc Yến Nhi FIN 400 B K28QTD

20 28204351237 Trần Thị Ngọc Như FIN 400 B K28QNT
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4/6

MÔN THI : FIN 400 (B) Học kì: II

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2024-2025

 ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Tài Chính Quốc Tế * SỐ TÍN CHỈ : 2

Thời gian : 09h30 - 17/03/2025   -   Phòng thi 903  - 254 Nguyễn Văn Linh

SỐ CHỮ

1 28204504478 Nguyễn Thị Quỳnh Như FIN 400 B K28QTC

2 28204802118 Nguyễn Ngọc Quỳnh Như FIN 400 B K28QTC

3 28204944520 Nguyễn Quỳnh Như FIN 400 B K28QTD

4 27202702439 Vũ Thị Kiều Nhung FIN 400 B K27QNT

5 28204752701 Dương Thị Cẩm Nhung FIN 400 B K28QTD

6 28204301128 Phạm Thị Kim Oanh FIN 400 B K28QTC

7 28214752702 La Quang Phát FIN 400 B K28QTD

8 28214452715 Trần Phú FIN 400 B K28QDT

9 28204953975 Nguyễn Bình Gia Phúc FIN 400 B K28QTC

10 27202702638 Thái Thị Minh Phương FIN 400 B K27QNT

11 27202837638 Phan Hà Phương FIN 400 B K28QTD

12 27212321475 Nguyễn Thanh Quân FIN 400 B K27QTC

13 28214854532 Lê Cường Quang FIN 400 B K28QTC

14 28204354336 Võ Nguyên Thu Quý FIN 400 B K28QNT

15 28214324844 Nguyễn Trần Quyết FIN 400 B K28QNT

16 28204254236 Trương Thị Như Quỳnh FIN 400 B K28QDT

17 28204706838 Nguyễn Thị Diễm Quỳnh FIN 400 B K28QTD
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5/6

MÔN THI : FIN 400 (B) Học kì: II

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2024-2025

 ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Tài Chính Quốc Tế * SỐ TÍN CHỈ : 2

Thời gian : 09h30 - 17/03/2025   -   Phòng thi 1001A  - 254 Nguyễn Văn Linh

SỐ CHỮ

1 28204351329 Lê Thị Mi Sa FIN 400 B K28QTD

2 27212853348 Nguyễn Minh Sang FIN 400 B K27QTD

3 28209443698 Lê Thị Tuyết Sang FIN 400 B K28QTC

4 27212301200 Văn Viết Sỹ FIN 400 B K27HP-QTC

5 28204800917 Lê Ngọc Thanh Tâm FIN 400 B K28QTD

6 26212341944 Nguyễn Bá Thạch FIN 400 B K26QTC

7 28214850603 Lê Văn Thắng FIN 400 B K28HP-QTC

8 28214903725 Nguyễn Phúc Thắng FIN 400 B K28QTC

9 27202429837 Nguyễn Lê Bích Thanh FIN 400 B K27QTC

10 28214200304 Lê Đạt Thành FIN 400 B K28HP-QTC

11 27212844235 Nguyễn Hữu Ngọc Thảo FIN 400 B K27QTD

12 28204605709 Huỳnh Thị Phương Thảo FIN 400 B K28QTC

13 28204805066 Nguyễn Thị Thanh Thảo FIN 400 B K28HP-QTC

14 28205052329 Phạm Nguyễn Vi Thảo FIN 400 B K28QTC

15 28207303265 Lê Thị Thu Thảo FIN 400 B K28QTD

16 27212329244 Châu Quốc Thiện FIN 400 B K27QTC

17 27212329350 Nguyễn Văn Thịnh FIN 400 B K27QTC

18 28204751591 Đào Thị Như Thơm FIN 400 B K28QTD

19 27202341300 Trần Thị Phương Thư FIN 400 B K27QTC

20 28204205200 Nguyễn Thị Minh Thư FIN 400 B K28QDT

21 28204852909 Phan Nguyễn Minh Thư FIN 400 B K28QTC

22 28204749904 Nguyễn Thị Mai Thương FIN 400 B K28QDT

23 27202444730 Võ Thị Thanh Thuý FIN 400 B K27QTC

24 27202801587 Nguyễn Thị Thu Thúy FIN 400 B K27QTD
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6/6

MÔN THI : FIN 400 (B) Học kì: II

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2024-2025

 ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Tài Chính Quốc Tế * SỐ TÍN CHỈ : 2

Thời gian : 09h30 - 17/03/2025   -   Phòng thi 1001B  - 254 Nguyễn Văn Linh

SỐ CHỮ

1 28204842296 Nguyễn Thị Xuân Thùy FIN 400 B K28QTC

2 28204754735 Dương Thị Thu Thủy FIN 400 B K28QTD

3 28214851448 Lê Mạnh Toàn FIN 400 B K28HP-QTC

4 28204953870 Phạm Hoài Bảo Trâm FIN 400 B K28QTC

5 28204900403 Trần Thùy Trân FIN 400 B K28QTC

6 28204354851 Phan Trần Linh Trang FIN 400 B K28QNT

7 28204806795 Phạm Kiều Trang FIN 400 B K28QTC

8 28204850602 Nguyễn Lê Ngọc Trang FIN 400 B K28HP-QTC

9 28204701890 Nguyễn Thị Diệu Trinh FIN 400 B K28QTD

10 27212801364 Phan Văn Trường FIN 400 B K27QTD

11 28214852959 Phạm Nguyễn Quang Trường FIN 400 B K28QTC

12 27212853339 Lê Văn Tú FIN 400 B K27QTD

13 28214802675 Nguyễn Thái Tú FIN 400 B K28QTC

14 28214234225 Huỳnh Ngọc Tuyên FIN 400 B K28QDT NỢ HP

15 28204854525 Nguyễn Thị Cẩm Tuyết FIN 400 B K28QTC

16 28204134620 Nguyễn Thị Uyên FIN 400 B K28QTD

17 28204800073 Nguyễn Thị Tố Uyên FIN 400 B K28QTC

18 28204303816 Lê Thị Hồng Vân FIN 400 B K28QTC

19 27202727016 Nguyễn Thị Tường Vi FIN 400 B K27QNT

20 28204420216 Nguyễn Thị Thảo Vi FIN 400 B K28QTD

21 28204931697 Nguyễn Thảo Vy FIN 400 B K28QTC

22 28208105974 Hứa Thảo Vy FIN 400 B K28QNT

23 28204552741 Nguyễn Thị Yến FIN 400 B K28HP-QTC

24 28204829397 Nguyễn Thị Thùy Yến FIN 400 B K28QTC
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